
Đơn giá 

(đồng/m2)

Thành tiền

 (đồng)

Đơn giá

(đồng/m
2
)

Thành tiền

 (đồng)

1 Nguyễn Thúy Hằng CL-09  BT21 320,0 8.000.000 2.560.000.000 10.000.000 3.200.000.000

2 Hoàng Văn Đạt CL-09  BT20 320,0 8.000.000 2.560.000.000 9.500.000 3.040.000.000

3 Đỗ Chí Sỹ CL-10  BT27 340,0 8.000.000 2.720.000.000 8.990.000 3.056.600.000

4 Đỗ Chí Sỹ CL-10  BT26 340,0 8.000.000 2.720.000.000 8.900.000 3.026.000.000

5 Trần Thị Hường CL-10  BT25 340,0 8.000.000 2.720.000.000 8.830.000 3.002.200.000

6 Hoàng Văn Đạt CL-06  BT10 358,0 8.000.000 2.864.000.000 9.500.000 3.401.000.000

7 Hoàng Văn Đạt CL-05  BT8 359,0 8.000.000 2.872.000.000 11.300.000 4.056.700.000

8 Phạm Quốc Định CL-05  BT9 366,0 8.000.000 2.928.000.000 9.510.000 3.480.660.000

9 Vũ Huy Hùng CL-06  L177 80,0 12.000.000 960.000.000 13.010.000 1.040.800.000

10 Phạm Quốc Định CL-06  L178 80,0 12.000.000 960.000.000 12.410.000 992.800.000

11 Phạm Quốc Định CL-06  L179 80,0 12.000.000 960.000.000 12.410.000 992.800.000

12 Bùi Thị Sang CL-06  L180 80,0 12.000.000 960.000.000 12.380.000 990.400.000

13 Phạm Quốc Định CL-06  L185 80,0 12.000.000 960.000.000 12.310.000 984.800.000

14 Trần Thị Hường CL-06  L182 80,0 12.000.000 960.000.000 12.200.000 976.000.000

15 Vũ Duy Thành CL-06  L183 80,0 12.000.000 960.000.000 12.200.000 976.000.000

16 Vũ Đức Trường CL-06  L181 80,0 12.000.000 960.000.000 12.200.000 976.000.000

17 Vũ Thị Thu Hằng CL-07  L217 104,0 12.000.000 1.248.000.000 13.150.000 1.367.600.000

18 Đỗ Chí Sỹ CL-07  L198 80,0 12.000.000 960.000.000 13.100.000 1.048.000.000

19 Đỗ Chí Sỹ CL-07  L199 80,0 12.000.000 960.000.000 12.900.000 1.032.000.000

20 Vũ Văn Hùng CL-07  L200 80,0 12.000.000 960.000.000 12.520.000 1.001.600.000

21 Phạm Quốc Định CL-07  L197 80,0 12.000.000 960.000.000 12.310.000 984.800.000

22 Phạm Quốc Định CL-07  L201 80,0 12.000.000 960.000.000 12.310.000 984.800.000

23 Phạm Việt Hồng CL-07  L202 80,0 12.000.000 960.000.000 12.290.000 983.200.000

3.967,0 36.632.000.000 41.594.760.000

Phụ lục

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO NHÂN DÂN LÀM NHÀ Ở 

TẠI KHU DÂN CƯ TẬP TRUNG XÃ THÀNH LỢI, HUYỆN VỤ BẢN (ĐỢT 7)

TỔNG CỘNG (23 lô)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /11/2022 của UBND tỉnh Nam Định)

Giá khởi điểm Giá trúng đấu giá

STT
Họ và tên 

người trúng đấu giá
Vị trí Lô số

Diện tích 

(m
2
)
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